A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong tình hình toàn cầu hóa hiện đại hóa hiện nay, nền kinh tế nước ta đã có sự khởi sắc về nhiều mặt, đời sống vật chất không ngừng được nâng cao. Cùng với sự phát triển đó, cuộc cách mạng khoa học- công nghệ diễn ra mạnh mẽ, tác động đến mọi quốc gia, mọi dân tộc. Xã hội đòi hỏi người có học vấn hiện đại không chỉ có khả năng lấy ra từ trí nhớ các tri thức dưới dạng có sẵn đã lĩnh hội được ở nhà trường phổ thông mà còn phải có năng lực chiếm lĩnh, sử dụng các tri thức mới một cách độc lập, khả năng đánh giá các sự kiện, các tư tưởng các hiện tượng mới một cách thông minh, sáng suốt trong cuộc sống, trong lao động và trong quan hệ với mọi người. Do đó, từ lâu nay "Phương Pháp Dạy và học" đã trở thành tiêu điểm trong công cuộc nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành Giáo Dục Đào tạo Việt Nam.
Luật Giáo dục (12/1998) Điều 24.2 đã ghi “Phương Pháp Giáo Dục phổ thông phải phát huy tính tích cực tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, từng môn học, bồi dưỡng Phương Pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho từng học sinh".[Luật giáo dục]
Bởi vậy, vấn đề đặt ra của ngành giáo dục hiện nay là phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đề cao vai trò chủ thể hoạt động của học sinh trong học tập là yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp giáo dục hiện nay và hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Như chúng ta đã biết, xu hướng dạy học thời đại hiện nay chính là dạy học bằng sự đa dạng các phương pháp. Sự kết hợp giữa nhiều phương pháp dạy học cho phép lợi dụng được những ưu điểm và loại trừ được những nhược điểm của các phương pháp dạy học một cách tối ưu nhất.  Và một trong những phương pháp cũng đang được quan tâm hiện nay đó là sử dụng phiếu học tập trong quá trình dạy học.  Phiếu học tập từ đó trở thành công cụ dạy học không thể thiếu của giáo viên trong mọi cấp học, bậc học. Tuy nhiên, qua thực tế tiếp xúc  những giờ dạy cho thấy một số giáo viên tuy có sử dụng PHT nhưng còn lúng túng về phương pháp sử dụng PHT, do đó gặp nhiều khó khăn trong việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, đặc biệt là tổ chức các hoạt động nhận thức cho học sinh.

Từ những lí do trên và mong muốn góp phần bé nhỏ của mình vào việc tìm tòi các biện pháp thích hợp nhằm tổ chức học sinh học tập tích cực, tự lực trong dạy học Hóa học. Bản thân tôi thấy, việc nghiên cứu sử dụng PHT trong dạy học môn Hóa học nói chung và dạy học Hóa học lớp 10 nói riêng là hết sức cần thiết, bên cạnh đó còn có rất ít tài liệu và đề tài nghiên cứu về vấn đề này. Vì vậy, tôi chọn đề tài: “ Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học hóa học lớp 10 ở trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa” .
2. Mục đích nghiên cứu
Mục đích của đề tài sáng kiến kinh nghiệm này là nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân vấn đề, từ đó đưa ra quy trình thiết kế và sử dụng PHT trong dạy học hóa học lớp 10 ở trường Trung Học Phổ Thông để nâng cao năng lực độc lập của học sinh
Nhằm đúc rút kinh nghiệm cho bản thân trong công tác chuyên môn
Chia sẻ với đồng nghiệp những phương pháp đã áp dụng và đã thành công trong công tác chuyên môn để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh của nhà trường. 
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
      
3.1. Khách thể nghiên cứu
Quy trình thiết kế và sử dụng PHT trong dạy học hóa học lớp 10 ở trường Trung Học Phổ Thông Huỳnh Thúc Kháng huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
      
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp nâng cao năng lực độc lập ở học sinh qua phương pháp sử dụng

phiếu học tập vào giảng dạy hóa học lớp 10
4. Giả thuyết khoa học
Hiện nay, việc kết hợp nhiều phương pháp dạy học ở bộ môn hóa học để nâng cao chất lượng giảng dạy đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó sử dụng PHT là công cụ không thể thiếu. Tuy nhiên, vì  nhiều lý do vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế và nâng cao chất lượng GD-ĐT trong giai đoạn hiện nay. Nếu đề xuất các quy trình thiết kế và sử dụng PHT có tính khoa học, khả thi để góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giáo dục toàn diện ở trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Xác định cơ sở khoa học của áp dụng phiếu học tập vào giảng dạy bộ môn hóa học ở lớp 10 THPT.

5.2. Khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng áp dụng sử dụng phiếu học tập vào giảng dạy hóa học lớp 10 ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

5.3. Đề xuất một số biện pháp sử dụng phiếu học tập vào dạy học môn Hóa học lớp 10 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

6. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài được tiến hành nghiên cứu ở lớp 10 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Người được nghiên cứu: giáo viên bộ môn Hóa và học sinh lớp 10 ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

7. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp điều tra: Tìm hiểu thực trạng sử dụng PHT vào dạy học, nhận thức vai trò và cách tổ chức khi sử dụng PHT vào dạy học Hóa học ở lớp 10 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Phương pháp nghiên cứu tài liệu: đọc, phân tích các loại tài liệu tâm lý học, giáo dục học; lí luận dạy học và phương pháp dạy học hóa học; sách giáo khoa Hóa học lớp 10; các bài viết đăng trên Tạp chí giáo dục… liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
       Phương pháp quan sát:  quan sát dự giờ một số tiết học Hóa học tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Vạn Ninh - Khánh Hòa.
       Phương pháp đàm thoại: thông qua các hình thức như trao đổi ý kiến với giáo viên Hóa học, thăm dò học sinh.
B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHIẾU HỌC TẬP

1.1. Khái niệm phiếu học tập
Theo từ điển của tiếng Việt, phiếu có 3 nghĩa:

   
- Tờ giấy rời có cỡ nhất định, ghi chép những nội dung nhất định nhằm phân loại, sắp xếp theo một hệ thống nào đó như: Phiếu điều tra, phiếu tra cứu......

  
 - Tờ ghi nhận quyền lợi nào đó cho người sử dụng 

 
  - Tờ giấy biểu thị ý kiến trong cuộc bầu cử hoặc biểu quyết[7].
Như vậy theo nghĩa thứ nhất, PHT được hiểu là tờ giấy rời cỡ nhỏ, ghi chép những nội dung kiến thức nhất định, phục vụ cho việc dạy và học của thầy và trò ở mọi cấp học.

Theo PGS.TS. Nguyễn Đức Thành: “ Để tổ chức các hoạt động của học sinh, người ta phải dựng các phiếu hoạt động học tập gọi tắt là phiếu học tập. Còn gọi cách khác là phiếu hoạt động hay phiếu làm việc. Phiếu học tập là những tờ giấy rời, in sẵn những công tác độc lập hay làm theo nhóm nhỏ, được phát cho học sinh để học sinh hoàn thành trong thời gian ngắn của tiết học ( từ 5 – 10 phút). Trong phiếu học tập có ghi rõ một vài nhiệm vụ nhận thức nhằm hướng tới hình thành kiến thức, kĩ năng hay tư duy để giao cho học sinh”[4].
Theo PGS.TS. Trịnh Văn Biều:  “PHT là bản ghi các yêu cầu hay các câu hỏi của GV mà HS phải thực hiện”[3].

Như vậy từ các định nghĩa trên ta có thể hiểu như sau: PHT là một phương tiện dạy học hỗ trợ giáo viên khi cần đặt ra các yêu cầu mà học sinh cần thực hiện trên lớp hay ở nhà. Về nội dung, PHT chứa đựng các bài tập, câu hỏi …Về hình thức, PHT thường được in trên giấy, viết trên bảng phụ hoặc chiếu trên màn hình nhờ các phương tiện trình chiếu.

1.2. Vai trò phiếu học tập

PHT là một phương tiện dạy học vì vậy nó có vai trò chung của phương tiện dạy học. Tuy nhiên, còn có những vai trò riêng mang tính chất đặc thù của việc sử dụng PHT.

- Tiết kiệm thời gian 
- Làm cho học sinh tích cực hơn
- Giúp cho việc tổ chức hoạt động nhóm dễ dàng và hiệu quả 
- Giúp cho học sinh dễ tư duy hơn 
- Phiếu học tập là biện pháp hữu hiệu để hướng dẫn học sinh tự học 
PHT về mục tiêu nó là một trong những công cụ cá thể hóa hoạt động học tập của học sinh, là công cụ hữu hiệu trong việc xử lí thông tin ngược. Theo PGS.TS Nguyễn Đức Thành: “ PHT có ưu thế hơn câu hỏi, bài tập ở chỗ muốn xác định một nội dung kiến thức nào đó thỏa mãn nhiều tiêu chí hoặc xác định nhiều nội dung từ các tiêu chí khác nhau, nếu diễn đạt bằng câu hỏi thì dài dòng. Ta có thể thay bằng một bảng có các tiêu chí thuộc các cột, các hàng khác nhau. Học sinh căn cứ vào tiêu chí ở cột và hàng để tìm ý điền vào chỗ trống cho phù hợp. Như vậy giá trị lớn nhất của phiếu học tập là với nhiệm vụ học tập phức tập được định hướng rõ ràng, điễn đạt ngắn gọn bằng một bảng gồm có các hàng, cột ghi rõ các tiêu chí cụ thể.”[4]

1.3. Phân loại phiếu học tập [13]

Có nhiều cách phân loại PHT. Sau đây là một số căn cứ để phân loại:

1.3.1. Căn cứ vào mục đích lý luận dạy học 

- PHT dùng trong quá trình hình thành kiến thức mới.

-  PHT dùng trong quá trình củng cố hoàn thiện kiến thức.
1.3.2. Căn cứ vào mục đích và cách thức sử dụng 
- PHT chỉ có các bài tập, câu hỏi, … không có khoảng trống. Loại này nhằm cung cấp các yêu cầu của giáo viên với học sinh. 

- PHT có các bài tập, câu hỏi, … kèm theo các khoảng trống để học sinh điền câu trả lời.

- PHT in sẵn dàn ý của bài học có các khoảng trống để học sinh điền vào. Loại này thường dùng trong các giờ dạy bằng giáo án điện tử, còn gọi là “phiếu ghi bài”.

1.3.3. Căn cứ vào hình thức tồn tại

- PHT in trên giấy phát cho học sinh.

- PHT viết trên bảng phụ hoặc các tờ giấy khổ lớn được giáo viên chuẩn bị trước tiết học. 

- PHT trên màn hình của các phương tiện trình chiếu.
1.3.4. Căn cứ vào nguồn thông tin sử dụng hoàn thành phiếu học tập 

Bao gồm: 

- PHT khai thác kênh chữ: thường dùng trong các khâu dạy bài mới, nội dung của phiếu dạng này thường đi kèm với “đọc thông tin” hay “nghiên cứu mục, bài…”.

- PHT khai thác kênh hình:

+ Là dạng PHT giúp học sinh tích cực.

+ Được sử dụng trong tất cả các khâu của quá trình dạy học.

+ Giúp học sinh phát triển kĩ năng quan sát, phân tích.

+ Tận dụng kênh hình trong SGK, tranh ảnh, phim, tư liệu..

- PHT khai thác cả kênh chữ và kênh hình:  

  
+ Dạng này phổ biến hơn nhiều.

+ Yêu cầu học sinh vừa đọc thông tin vừa quan sát hình mới hoàn thành được PHT.
1.4. Cấu trúc phiếu học tập[13]
Thường gồm 4 phần:

1.4.1. Phần dẫn

Là các chỉ dẫn của GV quy định kiểu hoạt động, nội dung hoạt động hay nguồn thông tin. Vừa là điều kiện cho, vừa chỉ dẫn nguồn thông tin cần sử dụng. Điều kiện cho còn là những thông số cần thoả mãn khi tìm ra lời giải.
VD: Đọc thông tin mục….SGK trang…. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

1.4.2. Phần hoạt động

Là phần chỉ những công việc, thao tác mà HS cần thực hiện, có thể là một hoặc nhiều hoạt động.

    VD: Đọc thông tin mục….SGK trang…. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: 

· Các thao tác, công việc học sinh cần thực hiện là: 



+ Đọc thông tin mục… trang …. SGK



+ Tìm mối liên hệ giữa các chất trong sơ đồ phản ứng



+ Viết sơ đồ phản ứng



+ Cân bằng phương trình hóa học.

1.4.3. Phần qui định thời gian

 Thực hiện trong khoảng thời gian bao lâu là căn cứ vào trình độ HS, thời gian tiết học. Các công việc, hoạt động phải được thực hiện trong khoảng thời gian nhất định. Tuỳ khối lượng công việc mà giáo viên quy định thời gian cho học sinh hoàn thành, có thể là 5 phút, 10 phút, 15 phút, cũng có thể kéo dài hơn.

1.4.4. Phần đáp án

Thường tách biệt với các phần trên và được GV dùng để chỉnh sửa, bổ sung cho HS. 

   Phần này có thể được GV thông báo bằng lời trong quá trình phát phiếu.
1.5. Sự cần thiết phải áp dụng phiếu học tập vào dạy học Hóa học lớp 10

Theo giáo sư Trần Bá Hoành: “Trong cách dạy học tích cực khi sử dụng phiếu học tập có sự giao tiếp thường xuyên qua lại giữa thầy và trò, giữ trò với trò, bài học được xây dựng từ những đóng góp của học sinh thông qua các hoạt động học tập do thầy tổ chức”

Như vậy, PHT có vai trò rất lớn hình thành kĩ năng tự lực, sáng tạo, tích cực của học sinh, cần thiết phải áp dụng vào giảng dạy Hóa học nói chung và lớp 10 nói riêng.

Áp dụng PHT vào dạy học Hóa học 10 sẽ giúp học sinh biểu đạt ý tưởng của mình bằng ngôn ngữ của chính mình khi nghiên cứu một nội dung Hóa học thành một hệ thống kiến thức hoàn chỉnh.
Khi sử dụng PHT sẽ rèn luyện cho học sinh các kĩ năng, thao tác hoạt động,  phát huy năng lực độc lập nâng cao tinh thần trách nhiệm của học sinh trong học tập, rèn cho học sinh phương pháp tư duy khái quát có khả năng chuyền tải thông tin ở mức độ cao hơn. Quan trọng hơn cả là giúp học sinh vừa chiếm lĩnh kiến thức, vừa nắm vững phương pháp tái tạo cho bản thân kiến thức đó, phát triển năng lực tự học và thói quen tự học, sáng tạo, giúp học sinh có thể tự học suốt đời – đây là một trong những yêu cầu căn bản của lí luận dạy học nói riêng và xu hướng dạy học hiện đại ngày nay.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG HUYỆN VẠN NINH TỈNH KHÁNH HÒA
2.1. Những thuận lợi khi sử dụng phiếu học tập vào dạy học bộ môn Hóa học lớp 10 ở trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Hiện nay ở trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có tổng số gần 15000 học sinh, với 8 Giáo Viên giảng dạy bộ môn hóa học. Bộ môn hóa học luôn được nhà trường quan tâm và đạt nhiều thành tích cao.
Nhà trường có 12 lớp khối 10 với khoảng 500 HS, đều là những em có kết quả học khá giỏi ở bậc THCS trong toàn huyện đã được xét tuyển. Vì vậy chất lượng học của các em đa số đều chăm ngoan, hiếu học, biết lắng nghe và hợp tác với thầy cô để việc học tập đạt kết quả cao nhất.
Các giáo viên giảng dạy bộ môn hóa học của nhà trường cũng đã luôn cố gắng tìm tòi phương pháp dạy học tích cực mới, trong đó phương pháp sử dụng PHT được các giáo viên chú ý. Cô Võ Thị Tuyết – GV dạy Hóa trường THPT Huỳnh Thúc Kháng  – huyện Vạn Ninh – Tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “đây là phương pháp dạy học đơn giản, GV có thể tự thiết kế sử dụng thuận tiện và phổ biến trong nhiều hình thức tổ chức dạy học và nhiều khâu của quá trình dạy học giúp phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh”.
Cở sở vật chất tương đối phục vụ tốt cho hoạt động dạy học: 1 phòng máy chiếu,1 phòng Lap, 1 phòng thí nghiệm với dụng cụ thiết bị đầy đủ và thư viện với rất nhiều tư liệu tham khảo... Cô Nguyễn Thị Hoa -  GV dạy Hóa trường THPT Huỳnh Thúc Kháng  – huyện Vạn Ninh – Tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “ Cơ sở vật chất tương đối thuận lợi để GV áp dụng các kĩ thuật dạy học hiện đại nhằm mục đích xây dựng tính tự học ở học sinh, tạo cho học sinh những kĩ năng tự mình tìm kiếm tri thức mới vừa với sức của mình”.
Một số bài có tranh ảnh, sơ đồ sản xuất, GV đặt câu hỏi khai thác nội dung, kiến thức trong tranh ảnh giúp bài học phong phú hơn. Cuối mỗi bài học đều có phần câu hỏi cuối bài, giáo viên có thể dựa vào đó để thiết kế PHT.
Cuối cùng, sự phát triển tin học giúp cho việc soạn thảo và thiết kế PHT nhanh và đẹp hơn
2.2. Những khó khăn khi sử dụng phiếu học tập vào dạy học bộ môn Hóa học lớp 10 ở trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Trong quá trình điều tra, tối thấy có một số khó khăn nhất định sau:

Thứ nhất, câu hỏi ứng dụng thực tế còn hạn chế. Việc đánh giá chất lượng học tập ở mục tiêu của bài còn nặng về kiến thức, chưa đánh giá đúng mức đến kĩ năng vận dụng tri thức để giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày.

Thứ hai, việc sử dụng PHT vào các hoạt động trong giờ học có thể bị rời rạc khi giáo viên chưa có kinh nghiệm, hoặc học sinh chưa nắm rõ cách làm việc với PHT.
Thứ ba, nhiều bài học có nội dung quá dài, mà thời lượng dạy ít nên nhiều khi giáo viên phải dạy lướt qua, ít có thời gian cho học sinh thảo luận luyện tập. Nói cách khác, giáo viên không có điều kiện để sử dụng phiếu học tập.

Thứ tư, đối với một số giờ dạy giỏi, GV thiết kế phiếu học tập qua hoạt động nhóm nhưng phần lớn còn mang tính hình thức, chưa thực sự mô phỏng được hoạt động tích cực của học sinh dưới sự tổ chức, điều khiển của GV theo mục tiêu bài học

Cuối cùng, khó khăn lớn nhất khi sử dụng PHT đối với giáo viên là vấn đề về thời gian và tài chính. Cô Nguyễn Thị Hoa – GV trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Vạn Ninh – Khánh Hòa  có ý kiến như sau:  “ Để chuẩn bị tốt các mẫu phiếu, giáo viên phải tốn nhiều thời gian thiết kế, biên soạn sao cho phù hợp và đạt hiệu quả sử dụng cao nhất. Đồng thời, phải tốn chi phí in ấn, photo, sao chép,…”. 
Vì vậy, nhiều khi làm cho giáo viên ngại sử dụng PHT, mà chủ yếu là dùng phương pháp đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề… Cô Nguyễn Thị Diệu Huyền, Tổ trưởng Tổ Hóa - Sinh, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Vạn Ninh – Khánh Hòa khẳng định: “đây là một phương pháp giúp học sinh có điều kiện rèn luyện các năng lực phân tích, tổng hợp phán đoán nhanh. Mặt khác, phương tiện dạy học này còn giúp cho các em từng bước làm quen với kĩ năng làm việc theo nhóm, rèn luyện cho học sinh kỹ năng trình bày một vấn đề khoa học trước tập thể rõ ràng, khúc chiết một cách mạnh dạn, tự tin… cần phải áp dụng phương pháp này trong dạy học nhưng tốt nhất là nên thực hiện chủ yếu ở khối lớp 11, 12 vì lúc đó khả năng tư duy, làm việc của học sinh tốt hơn”. 

Qua tìm hiểu ở trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, chúng tôi thấy rằng, trong thực tế ở một số lớp 10, học sinh vẫn hoạt động tích cực và hiệu quả đối với giờ dạy áp dụng phiếu học tập. Điều đó không hoàn toàn phụ thuộc vào lớp học yếu hay học tốt mà do giáo viên biết tổ chức, hướng dẫn và lựa chọn nội dung kiến thức phù hợp, đưa ra câu hỏi rõ ràng. Nếu giáo viên biết tạo hứng thú cho học sinh, làm giờ học sôi nổi thì khi tổ chức dạy học áp dụng phiếu học tập, học sinh sẽ nhanh chóng hợp tác, hòa nhập để cùng giải quyết vấn đề. Vì vậy, cần phải nhận thức rằng phương pháp sử dụng PHT trong dạy học hoá học ở trường THPT giúp cho học sinh tích cực, sáng tạo hơn nữa trong học tập và để phát huy được  hiệu quả thì cần kết hợp với các phương pháp dạy học khác, như hoạt động nhóm, kết hợp với máy chiếu vật thể…  

Khi giáo viên nhận thức được việc sử dụng PHT trong dạy học hóa học là cần thiết, nên tổ chức cho họ tham gia các lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học với PHT này cùng các phương pháp daỵ học khác, giúp giáo viên có thêm hiểu biết, kinh nghiệm khi tiến hành tổ chức hoạt động dạy học đạt hiệu quả cao không chỉ ở bộ môn Hóa Học lớp 10 nói riêng mà cả ở lớp 11, 12 trong nhà trường THPT.
2.3. Các số liệu thông kê thực tiễn
Năm 2015 – 2016, tôi đã tiến hành phát phiếu thăm dò đối với học sinh 2 lớp 10A3, 10A4  trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Vạn Ninh – Khánh Hòa. Kết quả là:

Có 91% ý kiến cho rằng: Hóa học là môn học bổ ích, cần thiết đối với sự phát triển năng lực con người trong cuộc sống.
GV sử  dụng  phiếu  học  tập  trong  các  giờ  học  hóa  học như  sau:  4,4%  thường xuyên; 40,3% ít; 44,4% rất ít; 11,2% giáo viên không bao giờ sử dụng phiếu học tập.

Thái độ HS khi sử dụng phiếu học tập: 8,9% rất thích; 60,0% thích; 15,6% có thái độ bình thường; 15,5% không thích sử dụng phiếu học tập.

Từ những số liệu thống kê trên, tôi nhận thấy đa số học sinh hứng thú với việc sử dụng phiếu học tập để phát huy tính tích cực, sáng tạo của bản thân. Và cũng phần nào cho thấy giáo viên  sử dụng phiếu học tập trong dạy học hóa học chưa nhiều. Vì  vậy, tôi mạnh dạn sử dụng phiếu học tập trong một số bài hóa học 10 và trình bày để quý thầy cô tham khảo tùy vào đối tượng học sinh để vận dụng một cách hiệu quả.
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG

DẠY HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT 
HUỲNH THÚC KHÁNG HUYỆN VẠN NINH TỈNH KHÁNH HÒA
3.1. Thiết kế phiếu học tập
3.1.1. Các bước thiết kế

Bao gồm 6 bước chính:

Bước 1: Phân tích nội dung bài dạy
Là bước xác định thành phần kiến thức, tầm quan trọng, mối quan hệ của mạch kiến thức trong bài và giữa các bài trong chương.

Bước 2: Xác định từng mục tiêu bài học
Xác định sau khi học xong HS phải lĩnh hội được gì? Vận dụng như thế nào? 

Bước 3: Xác định nội dung của phiếu học tập
Xác định PHT được xây dựng với mục tiêu như thế nào? Truyền tải kiến thức gì, rèn luyện kĩ năng gì? Hoặc dùng trong khâu nào của quá trình dạy học?

Bước 4: Diễn đạt nội dung trên thành phiếu học tập
Phác thảo PHT cần xây dựng và soạn thảo bằng cách đánh máy hoặc viết tay.

Nên trình bày trên một mặt giấy với ngôn ngữ chính xác, rõ ràng. Sử dụng cả kênh hình và kênh chữ để tạo hứng thú học tập cho học sinh.

PHT nên có đầy đủ các phần: tên bài học, câu hỏi và khoảng trống để học sinh điền câu trả lời.

Bước 5: Xây dựng đáp án và thời gian hoàn thành phiếu học tập
Căn cứ vào thời gian phân phối của chương trình, nội dung của phiếu mà quy định thời gian hoàn thành PHT một cách hợp lý.

Để phát huy tính tích cực của PHT cũng như đánh giá đúng khách quan HS, nên xây dựng đáp án chuẩn cho PHT.

Bước 6: Hoàn thành phiếu học tập chính thức  
 

Là bước viết PHT chính thức chuẩn bị cho việc sử dụng PHT vào các khâu của quá trình dạy học.
3.1.2. Yêu cầu sư phạm của phiếu học tập

- Hình thức: Rõ ràng, đẹp.

- Nội dung: 

+ Đảm bảo tính chính xác.

+ Phù hợp nội dung và mục tiêu của bài học.

+ Đảm bảo tính khoa học.

+ Đảm bảo tính vừa sức.

+ Nâng dần mức độ từ dễ đến khó.

+ Nên thiết kế PHT kết hợp kênh chữ và kênh hình. 

+ Số lượng PHT trong một tiết học vừa phải, không nhiều quá gây tốn thời gian và không cần thiết nhưng cũng không nên quá ít.

3.1.3. Một số phiếu học tập mẫu trong từng bài học Hóa học lớp 10 

- PHT để hình thành kiến thức mới trong bài “Lưu huỳnh”
	PHIẾU HỌC TẬP

  Họ và tên: ……………………. Lớp :………

          Đọc thông tin ở SGK ( mục III-trang 130) và điền vào chỗ trống:

  - Cấu hình e của S: ……………………………………………………

  - Số e ở lớp ngoài cùng của S:…………………………………………
  - Trong hợp chất với kim loại và hidro, S xó số oxi hóa:……………..

  - Trong hợp chất với phi kim hoạt động mạnh hơn, S có số oxi hóa:….
  - Vậy lưu huỳnh đơn chất có số oxi hóa:………………………………

  - Các số oxi hóa có thể có của S:………………………………………

       S0   →  S-2 : S thể hiện tính…………………………………………

       S0   →  S+4,  S+6: S thể hiện tính……………………………………

  - Lưu huỳnh đơn chất thể hiện tính:……………………………………




- PHT để củng cố hoàn thiện kiến thức trong “Luyện tập: Nhóm halogen”
Phiếu học tập: Điền các thông tin vào bảng sau:
	Nội dung
	Flo
	Clo
	Brom
	Iot

	Tính chất vật lí
	Trạng thái……, màu……, độc tính….
	Trạng thái……, màu……, mùi độc tính…….

Tính tan…….

………………
	Trạng thái……, màu……, độc tính…….

Có dễ bay hơi không?.......

Tính tan………
	Trạng thái……, màu……, độc tính……

Có hiện tượng gì đặc biệt ?...........

Tính tan………

	Trạng thái tự nhiên
	Tồn tại chủ yếu ở dạng……….., tập trung…………….
	Tồn tại chủ yếu ở dạng……….., tập trung…………….

Trữ lượng……….
	Tồn tại chủ yếu ở dạng……….., tập trung…………….

Trữ lượng……….
	Tồn tại chủ yếu ở dạng……….., tập trung…………….

Trữ lượng……….

	Độ âm điện
	→ Tính chất hóa học……………
	→ Tính chất hóa học……………
	→ Tính chất hóa học……………
	→ Tính chất hóa học……………

	Tính

chất

hóa học
	Tác dụng với KL tạo muối halogenua
	 Tác dụng được với………….., điều kiện……….

VD:
	Tác dụng được với………….., điều kiện……….

VD:
	Tác dụng được với………….., điều kiện……….

VD:
	Tác dụng được với………….., điều kiện……….

VD:

	
	Tác dụng với hidro tạo hợp chất khí hidro halogenua
	điều kiện……… phản ứng như thế nào?……….tạo ra…………..

PTHH:
	điều kiện……… phản ứng như thế nào?……….tạo ra…………..

PTHH:
	điều kiện……… phản ứng như thế nào?……….tạo ra…………..

PTHH:
	điều kiện……… phản ứng như thế nào?……….tạo ra…………..

PTHH:

	
	
	Nhận xét về điều kiện phản ứng của các halogen:

	
	Tác dụng với hợp chất (H2O, NaOH,…)
	Phản ứng xảy ra như thế nào ? ............................

PTHH:
	Phản ứng xảy ra như thế nào ? ............................

PTHH:
	Phản ứng xảy ra như thế nào ? ............................

PTHH:
	Phản ứng xảy ra như thế nào ? ............................

PTHH:

	
	
	Nhận xét về khả năng phản ứng với nước của các halogen:

	
	Tác dụng với các halogenua
	
	
	
	

	
	
	Nhận xét: các halogen………..đẩy được halogen……..ra khỏi dung dịch muối

	Hợp chất khí HX tan trong nước tạo dung dịch HX có tính axit HF<HCl<HBr<HI
	Tính axit………..

Tính chất đặc biệt:…………….

Ứng dụng:…

………………….
	Tính axit………..

thể hiện ở các PU:…………….

Ngoài ra còn thể hiện tính……….

PTHH:


	Tính axit:………

PTHH

HBr + H2SO4→ SO2 + Br2 + H2O

HBr + O2 → H2O + Br2
Xác định số oxh, cân bằng
	Tính axit:………

PTHH

HI + H2SO4→ SO2 + I2 + H2O

HI + FeCl3 → FeCl2 + I2 + HCl

Xác định số oxh, cân bằng


- PHT khai thác cả kênh chữ và kênh hình khi nghiên cứu phần ozon trong bài “ Oxi – Ozon” 
	II. OZON

Oxi (O2) và ozon (O3) là…………………………………của nguyên tố oxi

1. Cấu tạo phân tử của ozon
CTPT

Oxi

Ozon

                O=O

………………………….

          
[image: image1.wmf]O
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……………………………

……………………………

…………………………………………..→………………………………
2. Tính chất vật lí
- Chất :……………., mùi…………………..,màu……………….

- Tan……………………………..

3. Tính chất hóa học
- Nhận xét : O3 có tính………………và……………………

Tính chất

hóa

học

Oxi

Ozon

…………………………………………………………….

- Không oxi hóa được Ag ở điều kiện thường:

Ag + O2 →

- Không oxi hóa được ion I- trong dung dịch.

KI + O2 →

- Oxi hóa được hầu hết kim loại ( trừ Au, Pt), oxi hóa được Ag ở điều kiện thường:

Ag + O3 →

- Oxi hóa được ion I- trong dung dịch.

KI + O3 + …… →……………

4. Sự hình thành ozon
- Ở tầng cao của khí quyển:          
            3 O2  ………

- Trên mặt đất:……………..

5. Ứng dụng
 Làm không khí…………………..Trong thương mại…………………..


- PHT khai thác kênh hình: “ Sơ đồ sự phân bố electron trên các lớp của nguyên tử Kali trong bài “ Cấu tạo vỏ nguyên tử”
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Hay bài “ Lưu huỳnh”

	PHIẾU HỌC TẬP

Họ và tên:……………….Lớp:………

Đọc SGK và quan sát tranh: Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với công thức phân tử và hoàn thành bảng sau:
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- PHT để củng cố, hoàn thiện kiến thức dưới dạng sơ đồ tư duy phần oxi trong bài “Oxi- ozon” có thể in ra giấy phát cho học sinh hoặc trình chiếu bằng PowerPoint.
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- PHT có các bài tập, câu hỏi, … kèm theo các khoảng trống để học sinh điền câu trả lời trong bài “Clo”
	       Hoàn chỉnh sơ đồ điều chế và thu khí Clo trong phòng thí nghiệm và trả lời 

các câu hỏi sau:

1) Trong phòng thí nghiệm, trước khi thu khí clo, người ta thường dẫn hỗn hợp 
khí sinh ra vào 2 bình (A) và (B), hãy cho biết mỗi bình (A), (B) lần lượt đựng
các chất gì? Tại sao người ta phải làm như vậy?
................................................................................................................................................................................................................................................................
2) Trên miệng bình dùng thu khí Clo, người ta thường để sẵn miếng bông có tẩm chất gì? Tại sao phải làm như vậy?

...................................................................................................................................................................................................................................................................
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3.2. Sử dụng phiếu học tập

Gồm 6 bước:

Bước 1: Giao PHT cho HS

Bước 2: Đưa các chỉ dẫn nhằm trợ giúp, tư vấn cho hoạt động của HS.


Bước 3: Để HS làm việc cá nhân hoặc theo nhóm để hoàn thành PHT.
Bước 4: HS báo cáo kết quả hoàn thành PHT.
Bước 5: Thảo luận nhóm hoặc cả lớp.
Bước 6: Uốn nắn, chỉnh sửa, nhận xét, đánh giá và đưa ra đáp án.

3.3. Kinh nghiệm sử dụng phiếu học tập trong quá trình dạy học

- Thực hiện PHT trong củng cố bài mới, tìm hiểu kiến thức mới là hợp lí.

- Trong trường hợp PHT có nội dung kẻ bảng so sánh thì giáo viên nên chuẩn bị sẵn bảng phụ để học sinh lên bảng điền vào bảng phụ. 

- Nếu giáo viên dạy bằng máy chiếu qua đầu hay bằng projector thì chiếu phần đáp án hoàn chỉnh cho học sinh xem sau khi các em hoàn thành PHT.

- Nên cho điểm cộng để khuyến khích HS như cộng vào điểm miệng, 15 phút những phiếu làm nhanh và đúng.


- Với PHT hình thành kiến thức mới, củng cố bài mới có thể phát cho HS làm ngay tại lớp. Nhưng PHT củng cố, hệ thống kiến thức một chương thì nên phát trước cho HS về nhà chuẩn bị.

- Có biện pháp để học sinh lưu giữ PHT như dặn học sinh bấm ngay vô vở hoặc để vô túi đựng hồ sơ cuối năm kiểm tra.

- Trao đổi với các giáo viên đã sử dụng PHT hiệu quả.
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

4.1. Mục đích và đối tượng thực nghiệm sư phạm

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của việc áp dụng phiếu học tập trong giờ học qua Bài 32: “ Hidrosunfua – Lưu huỳnh dioxit – Lưu huỳnh trioxit” - lớp 10 THPT, từ đó đưa ra kết luận về hiệu quả, tính khả thi của việc áp dụng phiếu học tập trong dạy học Hóa học. 
 
- Để thực nghiệm sư phạm, trong quá trình giảng dạy tôi chọn 2 lớp: 10A3, 10A4 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Trong đó lớp 10A4 là lớp đối chứng và lớp 10A3 là lớp thực nghiệm, học sinh của 2 lớp đều có trình độ tương đương (hệ chính quy, ban cơ bản) và là hai lớp có tỉ lệ học sinh thụ động học tập cao nhất trong khối 10 của trường.
4.2. Nội dung và phương pháp thực nghiệm

- Tôi tiến hành khi dạy học Bài 32: “ Hidrosunfua – Lưu huỳnh dioxit – Lưu huỳnh trioxit” - lớp 10 THPT - lớp 10 THPT. Theo phân phối chương trình của Tổ Hóa trường THPT Huỳnh Thúc Kháng phân làm hai tiết học, cụ thể:

+ Tiết 1: Hidrosunfua – Lưu huỳnh dioxit – Lưu huỳnh trioxit ( Hết phần trạng thái tự nhiên và điều chế hidrosunfua) (xem phụ lục)

+ Tiết 2: Hidrosunfua – Lưu huỳnh dioxit – Lưu huỳnh trioxit ( tiếp theo)

(xem phụ lục)
- Ở lớp 10A4 tôi sử dụng phương pháp dạy học truyền thống, chủ yếu là thuyết trình, kết hợp với sử dụng đồ dùng trực quan (hình 6.4 trang 135 SGK trang 135 và hình 6.5 SGK trang 137).

 - Đối với lớp 10A3 tôi kết hợp tổ chức áp dụng phiếu học tập với các phương pháp dạy học trên để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học tập của học sinh.

Sau khi thực nghiệm một tuần, tôi kết hợp với Cô Nguyễn Thị Diệu Huyền – tổ trưởng bộ môn Hóa học của trường, tiến hành cho học sinh 2 lớp kiểm tra 15 phút, để đánh giá hiệu quả của phương pháp sử dụng phiếu học tập so với các phương pháp dạy học truyền thống như thế nào, thông qua những tri thức lĩnh hội của học sinh thể hiện với điểm số đạt được của học sinh được thể hiện qua bài kiểm tra. Sau khi Cô Nguyễn Thị Diệu Huyền chấm xong bài kiểm tra, tôi so sánh kết quả giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng, qua việc phân tích số liệu, chúng tôi rút ra những kết luận cho phương pháp dạy học mới này.

4.3. Thu thập và phân tích kết quả thực nghiệm

Chúng tôi chấm bài kiểm tra của học sinh theo thang điểm 10, thống kê kết quả học tập của học sinh và chia làm 5 loại xếp hạng khác nhau sau.

- Giỏi           : 9 
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 10 điểm 
- Khá           : 7 
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 < 9 điểm
- Trung bình: 5 
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 < 7 điểm
- Yếu            : 3 
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 < 5 điểm
- Kém           : 0 
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 < 3 điểm
Kết quả thu được, chúng tôi lập Bảng 4.1:

Bảng 4.1: Kết quả phân phối điểm số giữa thực nghiệm và đối chứng

	Lớp
	Số lượng
	Kết quả

	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	(%)
	SL
	(%)
	SL
	(%)
	SL
	(%)
	SL
	(%)

	ĐC
	45
	04
	8,88
	20
	44,44
	13
	28,89
	06
	17,79
	0
	0

	TN
	45
	07
	15,56
	28
	62,22
	07
	15,56
	03
	6.66
	0
	0


          Qua bảng thống kê ta thấy kết quả của điểm loại khá, giỏi ở lớp đối chứng (10A4) còn thấp: loại giỏi mới chỉ đạt 8,88%, loại khá 44,44%. Trong khi số lượng học sinh yếu tương đối cao: loại yếu chiếm 17,79%. Đối với lớp thực nghiệm (10A3) tỉ lệ học sinh khá, giỏi nâng lên, mặc dù chưa tăng cao vọt nhưng đây là tín hiệu khả quan: loại giỏi đạt 15,56% (tăng hơn so với lớp đối chứng 6,68%), loại khá đạt 62,22% (tăng so với lớp đối chứng là 17,78%). Còn loại yếu, kém đã có chiều hướng giảm: loại yếu chiếm 6,66% (giảm hơn so với lớp đối chứng là 11,13%).

        Tổng hợp kết quả kiểm tra mức độ lĩnh hội kiến thức của học sinh ở 2 lớp tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Khánh Hòa cho thấy kết quả lĩnh hội kiến thức của các em ở những lớp được sử dụng phiếu học tập đạt cao hơn so với những lớp dạy học theo kiểu truyền thống. Điều này cho thấy với việc sử dụng phiếu học tập trong dạy học môn Hóa học sẽ đem lại hiệu quả cao hơn so với việc chỉ dùng những phương pháp dạy học truyền thống như trước đây “giáo viên là người cung cấp kiến thức”.

          Tuy nhiên, do thời gian thực nghiệm còn ít, mới chỉ trong Bài 32: 
“ Hidrosunfua – Lưu huỳnh dioxit – Lưu huỳnh trioxit” - lớp 10 THPT. Không gian thực hiện trong phạm vi hẹp nên chưa thể áp dụng được nhiều hình thức, biện pháp tổ chức hoạt động dạy học có sử dụng phiếu học tập khác nhau. Kết quả mới chỉ là bước đầu nhưng qua điều tra ý kiến của giáo viên THPT đều nhận xét đây là phương pháp dạy học đem lại hiệu quả cao hơn so với những phương pháp dạy học truyền thống. Đối với học sinh thì phần lớn đều cho là cần tổ chức dạy học có sử dụng phiếu học tập vì đem lại nhiều lợi ích, nhất là tạo được hứng thú học tập cho học sinh. Khi một phương pháp đã tạo cho học sinh hứng thú trong học tập thì học sinh sẽ yêu thích môn học đó. Nên chắc chắn khẳng định một điều là kết quả học tập của học sinh sẽ đạt tốt hơn.

*

*                *

            Việc tổ chức học tập có sử dụng phiếu học tập trong dạy học Hóa học ở trường THPT là một trong những phương pháp dạy học phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, làm thay đổi không khí học tập của bộ môn Hóa học, một bộ môn vốn được xem là môn học khó hiểu,trừu tượng. Với phương pháp dạy mới này, học sinh sẽ trở nên hứng thú hơn, từ đó mà việc lĩnh hội kiến thức của học sinh cũng trở nên hiệu quả và chủ động.Vì vậy phương pháp sử dụng phiếu học tập cần được phổ biến hơn nữa trong quá trình dạy học môn Hóa học, cũng như đối với các môn học khác ở trường THPT.

C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
Với những ưu điểm rất lớn như tiết kiệm thời gian, làm cho học sinh tích cực hơn, giúp cho việc hoạt động nhóm dễ dàng, hiệu quả, giúp cho học sinh dễ tư duy hơn. PHT đã thực sự góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học Hóa học. Vì thế mỗi giáo viên cần có sự đầu tư cho PHT để quá trình dạy học thành công hơn. Tuy nhiên, không nên lạm dụng PHT sẽ làm cho học sinh nhàm chán, và cần dùng nhiều hình ảnh để kích thích học sinh tư duy, sáng tạo hơn.

Mong rằng mỗi người giáo viên chúng ta sẽ không ngừng học hỏi và phát triển năng lực của bản thân để nâng cao chất lượng tiết dạy học Hóa học bằng việc sử dụng các phương tiện dạy học nói chung và PHT nói riêng. Giúp cho học sinh ngày càng thêm yêu thích môn học này.
2. KHUYẾN NGHỊ

Mở rộng phạm vi nghiên cứu đề tài này theo hướng:

( Mở rộng đề tài theo hướng áp dụng cho các bộ môn khác


( Thiết kế nhiều phiếu học tập áp dụng vào bộ môn Hóa học lớp 11 và 12


( Nghiên cứu thêm đề tài hướng dẫn và thiết kế tạo phiếu học tập bằng Microsoft Office Word 2007, Mind Map, Mindjet Mindmanager 9...
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PHỤ LỤC
PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

Họ và tên Học sinh:……………………………………………….Lớp………

Hãy cho biết ý kiến của em bằng cách khoanh tròn một phương án đúng của các câu hỏi sau hoặc ghi ý kiến khác của em.

Câu 1: Bộ môn Hóa học có vai trò:

A. Rất quan trọng.   B. Quan trọng.       C. Bình thường.       D. Không cần thiết.

Câu 2: Bộ môn Hóa học có tác dụng:

A. Cung cấp kiến thức bổ ích, cần thiết để phát triển năng lực con người trong cuộc sống.

B. Giáo dục đạo đức.

C. Rèn luyện kĩ năng sống.

D. Ý kiến khác

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Em có thích học môn Hóa học không?

A. Rất thích                      B. Thích

C. Không thích

Vì sao ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: Theo em, giáo viên cần làm gì để học sinh thích học Hóa học?

A.  Đổi mới phương pháp dạy học.                  B. Giảm tải nội dung, sự kiện.

C. Ý kiến khác ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Trong bộ môn Hóa học, giáo viên sử dụng những phương pháp dạy học nào?

A. Đàm thoại.                                                 

B.  Sử dụng đồ dùng trực quan.

C. Sử dụng phiếu học tập





D. Sử dụng phiếu học tập kết hợp  hoạt động nhóm.

E. Kể  chuyện lịch sử Hóa học.                             

F. Sử dụng câu hỏi có vấn đề.

Câu 6: Theo em, học tập theo phương pháp sử dụng phiếu học tập trong bộ môn Hóa học có cần thiết với học sinh THPT hay không ?
A. Rất cần thiết.        B. Cần thiết.          C. Bình thường.           D. Không cần thiết.
Vì sao ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Giáo viên bộ môn áp dụng phiếu học tập vào giảng dạy bộ môn Hóa học  với mức độ:

A. Thường xuyên.       B. ít.         
    C. rất ít

    D. Không bao giờ

Câu 8: Theo em, tác dụng lớn nhất của phương pháp áp dụng phiếu học tập trong bộ môn Hóa học là:

A. Học sinh dễ hiểu bài, có hứng thú học tập hơn.     
B. Kích thích tư duy tự học, sáng tạo của học sinh khi tiếp cận kiến thức
C. Học sinh có kĩ năng thuyết trình , nghiên cứu, tìm tòi

D. Tạo sự đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm.

E. Ý kiến khác ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHIẾU ĐIỀU TRA GIÁO VIÊN
Họ và tên Giáo viên:………………………………………………........………
Đơn vị công tác:………………………………………………........……….......
Để đạt được kết quả thiết thức nhất, các Thầy (Cô) hãy khoanh tròn một phương án đúng nhất của các câu hỏi sau hoặc ghi ý kiến khác.

Câu 1: Bộ môn Hóa học có tác dụng:

A. Cung cấp kiến thức 


B. Giáo dục đạo đức       
C. Rèn luyện kĩ năng sống       

D. Ý kiến khác

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Thực trạng bộ môn hóa học hiện nay:
A. Được xã hội và nhà trường quan tâm


B. Học sinh không thích học môn Hóa học       

C. Chất lượng giảng dạy giảm
E. Ý kiến khác

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Theo Thầy (Cô), tai sao học sinh không thích học Hóa học :
A. Môn Hóa không giúp ích gì cho cuộc sống

B. Bị mất căn bản Hóa

C. Kiến thức khó hiểu, giờ học nhàm chán
D. Phương pháp giảng dạy không linh hoạt
Câu 4: Theo Thầy (Cô), giáo viên cần làm gì để học sinh thích học Hóa học?

A.  Đổi mới phương pháp dạy học.                  
B. Giảm tải nội dung lý thuyết,tăng cường thực hành
C. Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5: Trong giảng dạy Hóa học, Thầy (Cô) sử dụng  phương pháp dạy học nào?

A. Đàm thoại.                                      B.  Sử dụng đồ dùng trực quan.

C. Sử dụng phiếu học tập       D. Sử dụng phiếu học tập kết hợp  hoạt động nhóm.

E. Kể  chuyện lịch sử Hóa học.           F. Sử dụng câu hỏi có vấn đề.

Câu 6: Sự cần thiết áp dụng phiếu học tập trong bộ môn Hóa học với học sinh THPT:
A. Rất cần thiết.        B. Cần thiết.          C. Bình thường.           D. Không cần thiết.
Vì sao ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Thầy (Cô) áp dụng phiếu học tập vào giảng dạy bộ môn Hóa học  với mức độ:

A. Thường xuyên.       B. ít.         
    C. rất ít

    D. Không bao giờ

Câu 8: Hạn chế của việc sử dụng phiếu học tập vào giảng dạy Hóa học là:

A. Chưa có kinh nghiệm thiết kế nội dung     
B. Thời lượng bài học không cho phép sử dụng phiếu học tập
C. Học sinh không biết cách làm việc với phiếu học tập
D. Tốn nhiều thời gian thiết kế, chi phí in ấn
E. Ý kiến khác ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Theo Thầy (Cô), giáo viên cần làm gì để phương pháp sử dụng phiếu học tập trong giờ học Hoá học đạt hiệu quả cao nhất.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHIẾU HỌC TẬP ÁP DỤNG TRONG BÀI THỰC NGHIỆM
- Bài 32-Hidro sunfua – lưu huỳnh dioxit – Lưu huỳnh trioxit ( tiết 1)

+ Khi nghiên cứu tính chất hóa học của H2S, phát phiếu học tập cho mỗi học sinh và yêu cầu hoàn thành trong 2 phút:


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
    Họ và tên:…………………………………………………………Lớp:………

    Hãy phân tích cấu tạo của phân tử H2S và dự đoán tính chất hóa học của H2S?

	Đặc điểm cấu tạo
	Dự đoán tính chất

	………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


+ Khi nghiên cứu tính khử của H2S, phát phiếu học tập cho mỗi học sinh và yêu cầu hoàn thành trong 7 phút:

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Họ và tên:……………………………………………………………Lớp:………

     Đọc SGK và quan sát tranh, trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, cho dung dịch axit clohidric vào ống nghiệm có sẵn sắt(II) sunfua. Cho biết hiện tượng và viết phương trình phản ứng?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Câu 2: Tiến hành đốt khí sinh ra từ ống vuốt nhọn với oxi không khí như hình bên.

a) Cho biết màu của ngọn lửa đem đốt ?.......................

b) Đưa tấm kính vào như hình, cho biết hiện tượng, giải thích và viết PTPU ?

………………………………………………………..

………………………………………………………..

c) Nếu tiến hành đốt khí sinh ra trong môi trường dồi dào oxi, thì hiện tượng gì xảy ra,giải thích và viết phương trình phản ứng?

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..
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	Câu 3: Vì sao các đồ vật bằng bạc để lâu ngày trong không khí bị xám đen?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


- Bài 32-Hidro sunfua – lưu huỳnh dioxit – Lưu huỳnh trioxit ( tiết 2)

+ Khi nghiên cứu xong phần ứng dụng của SO2, GV phát phiếu học tập cho HS hoàn thành trong 5 phút:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Họ và tên:…………………………………………………………Lớp:………

     Dựa vào sự hiểu biết của em kết hợp tranh vẽ, hoàn thành bảng sau:
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Lưu huỳnh dioxit – chất gây ô nhiễm
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+ Cuối giờ, củng cố kiến thức bằng phiếu học tập trong thời gian 5 phút:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Họ và tên:………………………………………………………………Lớp:………

Câu 1: Nhắc lại tính chất hóa học cơ bản của các hợp chất của lưu huỳnh sau:
· H2S: ………………………………………………………………
· SO2: ………………………………………………………………
· SO3: ………………………………………………………………
Câu 2: Hoàn thành các phản ứng sau:

FeS2 + O2 = A↑ + B                    Trả lời: ………………………………………
A + H2S  = C↓ + D                                   ………………………………………
C + E = F                                                  ………………………………………
F + HCl = G  + H2S                                  ………………………………………

Câu 3: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (đktc) vào 0,25 lít NaOH 2M, sau phản ứng thu được những muối nào và khối lượng là bao nhiêu?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 4: Khí SO2 do các nhà máy thải ra là nguyên nhân quan trong nhất gây ra ô nhiễm môi trường. tiêu chuẩn quóc tế qui định nếu lượng SO2 vượt quá 30.10-6  mol trong 1m3 không khí thì coi  là không khí bị ô nhiễm.nếu người ta lấy 50 lít  không khí ở 1 thành phố và đem phân tích thấy co 0,012mg SO2 thì không khí ở đó có bị ô nhiễm không ?

Kết luận: không khí……….ô nhiễm

Câu 5: Để hạn chế khói mù quang hoá phải:
A. sử dụng nguyên liệu ít ô nhiễm, nguyên liệu sinh học

B. hạn chế thuốc lá, bớt lưu lượng xe cộ

C. phân tán chất gây ô nhiễm                                         D. tất cả đều đúng


BÀI KIỂM TRA THỰC NGHIỆM
- Có hai đề cho một lớp để tránh tình trạng sao chép:
Họ và tên: ……………………           KIỂM TRA 15 PHÚT               Đề 1
Lớp : ............                                       Môn : Hóa 10

Câu 1: Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt khí SO2 và CO2.

A. dd nước Br2   
 B. dd NaOH  
C. dd Ba(OH)2  
D. dd Ca(OH)2  

Câu 2. Chất nào sau đây vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử?
A. O3  

B. SO2

C. HCl

D. H2S

Câu 3: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít hỗn hợp khí ở đktc. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro là 9. Thành phần % theo thể tích của hỗn hợp Fe và FeS ban đầu lần lượt là:

A. 40% và 60%  
B. 50% và 50%
C. 35% và 65%
D. 45% và 55%

Câu 4. Ag để trong không khí bị biến thành màu đen do không khí bị nhiễm bẩn chất nào dưới đây?
A. SO2 và SO3. 




B. HCl hoặc Cl2. 

C. H2 hoặc hơi nước.


      
D. Ozon hoặc hiđrosunfua.

Câu 5. Cho V lit SO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch Br2 dư. Thêm tiếp vào dung dịch sau phản ứng BaCl2 dư thu được 2,33 gam kết tủa. Thể tích V là

A. 0.11 lit

B. 1.12 lit

C. 0,224 lit       
D.  2.24 lit
Câu 6. Tính axít của các chất sau sắp xếp theo chiều giảm gần: 
A. HCl > H2S > H2CO3 


B. HCl > H2CO3 > H2S 

C. H2S > HCl > H2CO3 


D. H2S > H2CO3 > HCl 
Câu 7. Cho phản ứng hoá học: H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8 HCl.  Tỉ lệ số nguyên tử bị khử : số nguyên tử bị oxi hóa là:
A. 8 : 2 
         B. 8 : 1 

C. 8 : 3 

D . 8 : 4
Câu 8. Dẫn 4.48 lít khí SO​2 vào 100ml dd NaOH 2M sản phẩm thu được ?

A. NaHSO3
  B. Na2SO3  
C. Na2SO3 & NaHSO3
D. Na2SO3 & NaOH

Câu 9. Cho phương trình SO3 + H2O → H2SO4. Vai trò của SO3  trong phương trình:

 A. chất oxh

B. chất khử

C. tất cả đều sai
D. vừa oxh, vừa khử

Câu 10.
	Ở hình vẽ bên, chất A, B, C, D lần lượt là:

A. H2O, S, HCl, FeS

B. HCl, FeS, H2O, S

C. FeS, H2O, S, H2O

D. H2O, FeS, HCl, S
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Họ và tên: ……………………           KIỂM TRA 15 PHÚT               Đề 2

Lớp : ............                                       Môn : Hóa 10

Câu 1: Trong điều kiện thường , dd H2S tiếp xúc với oxi trong không khí có màu gì?

A. Màu trắng đục  B. Màu vàng đục   
C. Vẩn đục màu vàng
D. Màu nâu đen

Câu 2. Trong phản ứng  SO2 + 2H2S → 3S + 2 H2O. Câu nào diễn tả đúng nhất:

A. SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử


B. SO2 là chất khử, H2S là chất oxi hóa

C. SO2 là chất bị  khử, H2S là chất bị oxi hóa


D. Câu B là câu sai

Câu 3: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí SO2 (đktc) vào bình đựng 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch ở áp suất thấp thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là bao nhiêu gam?

A. 1,15

B. 11,5

C. 15,1

D. 1,51

Câu 4. Ag để trong không khí bị biến thành màu đen do không khí bị nhiễm bẩn chất nào dưới đây?
A. SO2 và SO3. 




B. HCl hoặc Cl2. 

C. H2 hoặc hơi nước.


      
D. Ozon hoặc hiđrosunfua.

Câu 5. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lit hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỗn hợp khí này có tỷ khối so với hiđro là 9. Thành phần % theo số mol của hỗn hợp Fe và FeS ban đầu là:

A. 40% và 60%  
B. 50% và 50%
C. 35% và 65%
D. 45% và 55%
Câu 7. Cho phương trình SO3 + H2O → H2SO4. Vai trò của SO3  trong phương trình:

 A. chất oxh

B. chất khử

C. tất cả đều sai
D. vừa oxh, vừa khử

Câu 8. SO2 vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử vì trong phân tử SO2
A. S có mức oxi hoá trung gian.       B. S có mức oxi hoá cao nhất.

C. S có mức oxi hoá thấp nhất.        D. S còn có một đôi electron tự do.
Câu 9. Chất nào sau đây chỉ có tính khử?
A. O3  

B. SO2

C. Cl2


D. H2S
	Câu 10. Trong phòng thí nghiệm, người ta lắp dụng cụ điều chế khí SO2 như hình vẽ bên, hãy cho biết người ta tiến hành thu bằng phương pháp gì, mục đích của bông tẩm dung dịch NaOH là gì?
A. Phương pháp đẩy nước, để tránh SO2 thoát ra ngoài gây ô nhiễm môi trường
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	B. Phương pháp đẩy không khí, để tránh SO2 thoát ra ngoài gây ô nhiễm môi trường

C. Phương pháp đẩy nước, để làm khô khí SO2
D. Phương pháp đẩy không khí, để làm khô khí SO2
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